
PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ



I. Khái quát về chủ thể kinh doanh

1.1. Khái niệm

Chủ thể kinh doanh là tổ chức, cá nhân
tiến hành liên lục một, một số hoặc tất
cả các công đoạn của quá trình đầu tư,
từ sản xuất đến trao đổi, mua bán hàng
hóa, cung ứng dịch vụ nhằm mục đích
sinh lợi.



1.2. Phân loại chủ thể kinh doanh

Theo quy định của
luật thực định

Các chủ thể khác

Doanh nghiệp

Hộ kinh doanh

Hợp tác xã



1.2. Phân loại chủ thể kinh doanh

Theo chế độ
trách nhiệm tài sản

Chủ thể
chịu trách nhiệm vô hạn

Chủ thể
chịu trách nhiệm hữu hạn 



Trách nhiệm hữu hạn

Ông A

TS kinh doanh

TS dân sự

7 tỷ VNĐ tiền mặt đầu tư

thành lập CTTNHH 1 TV A

3 tỷ VNĐ là giá trị nhà

& tài sản khác trong nhà

Công ty A thua lỗ, vốn điều lệ không đủ trả nợ,

TS dân sự vẫn được bảo toàn



Trách nhiệm vô hạn

Ông B

TS kinh doanh

TS dân sự

7 tỷ VNĐ tiền mặt đầu tư

thành lập DN TƯ NHÂN B

3 tỷ VNĐ là giá trị nhà

& tài sản khác trong nhà

DN TƯ NHÂN B thua lỗ, vốn đầu tư không đủ trả nợ,

TS dân sự được dùng để trả nợ



1.2. Phân loại chủ thể kinh doanh

Theo tư
cách pháp lý

Không có tư cách pháp nhân

Cá nhân

Có tư cách pháp nhân

Tổ chức



Pháp nhân là một tổ chức có đủ các điều kiện:
- Được thành lập theo quy định của pháp luật;
- Có cơ cấu tổ chức gồm cơ quan điều hành và
các cơ quan khác theo quyết định của pháp nhân
và quy định của pháp luật.
- Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác
và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;
- Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp
luật một cách độc lập và được công nhận là một
pháp nhân.



Chủ thể
kinh doanh

Thương nhân



II. Các chủ thể kinh doanh theo quy định PL hiện hành

2.1. Doanh nghiệp

2.1.4.Tổ chức lại DN

2.1.1. Khái niệm

2.1.3. Các hình thức 
tổ chức DN

2.1.2.Thành lập DN

2.1.5. Giải thể DN



II. Các chủ thể kinh doanh theo quy định PL hiện hành

2.1. Doanh nghiệp

2.1.1. Khái niệm

Doanh nghiệp:
là tổ chức 

có tên riêng, 
có tài sản, 

có trụ sở giao dịch, 
được đăng ký thành lập 

theo quy định của pháp luật 
nhằm mục đích kinh doanh.



2.1.2. Thành lập
doanh nghiệp

2.1.2.1. Điều kiện thành lập

2.1.2.2. Thủ tục thành lập

II. Các chủ thể kinh doanh theo quy định PL hiện hành

2.1. Doanh nghiệp



2.1.2.1 Điều kiện
thành lập DN

Về đặt tên, chọn trụ sở DN

Về chủ thể

Về ngành nghề kinh doanh

Về tài sản

Về số lượng nhà đầu tư

II. Các chủ thể kinh doanh theo quy định PL hiện hành

2.1. Doanh nghiệp



2.1.2.2. Về thủ
tục thành lập DN

Đăng ký doanh nghiệp

Công bố thông tin về doanh nghiệp

II. Các chủ thể kinh doanh theo quy định PL hiện hành

2.1. Doanh nghiệp



• 1. Anh Nguyên (đang là chủ doanh nghiệp tư nhân)
dự định cùng 2 người thân là bà Châu (viên chức
nhà nước) và anh Khôi (sinh viên đại học năm thứ 2)
chung vốn thành lập Công ty TNHH thế giới trẻ thơ
Mickey để chuyên kinh doanh đồ chơi và thời trang
trẻ em, trụ sở chính đặt tại ngôi nhà của anh
Nguyên - số 178 phố Tây Sơn, phường Trung Liệt,
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Bạn hãy cho biết:

• a. 3 người trên có tư cách pháp lý để thành lập
doanh nghiệp không?

• b. Nếu anh Nguyên có thể cùng ít nhất 1 người
thân thành lập doanh nghiệp, hồ sơ thành lập doanh
nghiệp gồm có những giấy tờ gì? Hồ sơ này cần nộp
tại cơ quan nào? Cơ quan đó có thời hạn xem xét và
trả lời hồ sơ ra sao?

• c. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp, công ty cần thực hiện công việc tiếp theo là
gì để hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp?



II. Các chủ thể kinh doanh theo quy định PL hiện hành

2.1. Doanh nghiệp

2.1.3. Các 
hình thức

tổ chức DN

2.1.3.4. Công ty hợp danh

2.1.3.1. Công ty TNHH 2 TV 
trở lên

2.1.3.3. Công ty cổ phần

2.1.3.2. Công ty TNHH
một thành viên

2.1.3.5. Doanh nghiệp tư nhân



II. Các chủ thể kinh doanh theo quy định PL hiện hành

2.1. Doanh nghiệp

2.1.3. Các 
hình thức

tổ chức DN

2.1.3.1. Công ty TNHH 2 TV 
trở lên

Công ty trách nhệm hữu hạn hai thành viên trở lên
là doanh nghiệp mà trong đó: thành viên có thể là tổ
chức, cá nhân với số lượng thành viên không vượt
quá 50; thành viên chịu trách nhiệm về các khoản
nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong
phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp (trừ trường
hợp thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số
vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với
phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài
chính của công ty phát sinh trong thời gian trước
ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần
vốn góp của thành viên); thành viên bị hạn chế
chuyển nhượng phần vốn góp của mình.



CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Chủ thể sở hữu vốn

Vốn, 

chuyển nhượng vốn

Chế độ

trách nhiệm tài sản

Tư cách pháp lý

Phát hành

chứng khoán

Tổ chức, cá nhân 2 – 50 TV

Vốn điều lệ: tổng số vốn cam kết góp của các TV

TV chuyển nhượng vốn một cách hạn chế

TV chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ

tài chính của DN trong phạm vi vốn đã góp

Công ty có tư cách pháp nhân

kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKDN

Công ty không có quyền phát hành cổ phiếu

Thành viên



Cơ cấu tổ chức quản lý

của CT TNHH 2 TV TRỞ LÊN



BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

2. Công ty TNHH 3T có 3 TV là KT, TS, TH. Cuối năm 2018, hội đồng TV

quyết định tăng vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng bằng cách

tăng vốn góp của thành viên. Do không có đủ tiền để góp vốn nên KT đã vay

của TV 200 triệu, hẹn 3 tháng sau sẽ trả lại cho TV. Nhưng hết thời hạn này,

KT vẫn không trả được. TV đã đề nghị KT trả nợ bằng phần vốn góp của KT

tại công ty TNHH 3T. Bạn hãy cho biết:

a. Nếu KT đồng ý, TV có thể trở thành TV công ty TNHH 3T không?

b. Nếu KT không đồng ý mà gửi văn bản đề nghị công ty TNHH 3T mua lại

phần vốn góp và bị công ty từ chối thì việc từ chối đó có hợp pháp không?

Giả sử một tuần sau khi bị công ty từ chối mua lại phần vốn góp, KT liền

chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho TK để lấy tiền trả TV thì việc

chuyển nhượng đó hợp pháp không?



BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

3. Ông Hòa có một phần vốn góp trong Công ty TNHH Xuân

Hòa. Anh chị hãy cho biết:

a. Nếu ông Hòa tặng ½ phần vốn của ông trong công ty TNHH

Xuân Hòa cho anh Thắng (anh Thắng là cháu, gọi ông Hòa là

chú ruột) thì anh Thắng có đương nhiên trở thành thành viên

của công ty TNHH Xuân Hòa không?

b. Nếu ông Xuân chết có để lại di chúc với nội dung để thừa kế

phần vốn góp của ông trong công ty TNHH Xuân Hòa cho một

người bạn thân là ông Hợp nhưng ông Hợp lại không muốn

trở thành thành viên của công ty TNHH Xuân Hòa thì ông

Hợp có thể xử sự như thế nào?



BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

4. Công ty TNHH Ngàn Hoa gồm 4 thành viên là bà Mai, bà Lan, bà Cúc,

bà Huệ. Vốn điều lệ của công ty là 10 tỷ đồng; trong đó, bà Mai góp 4 tỷ

đồng, bà Lan góp 3 tỷ đồng, bà Cúc góp 2 tỷ đồng, bà Huệ góp 1 tỷ đồng.

Bà Mai được bầu làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, bà Lan được bổ

nhiệm làm Giám đốc. Bạn hãy cho biết:

a. Nếu bà Mai yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên (lần 1) mà 1

trong số các thành viên còn lại vì lý do cá nhân không thể tham dự được

thì cuộc họp có được tiến hành không?

b. Nếu hết năm 2016, công ty TNHH Ngàn Hoa có lợi nhuận được chia là

1 tỷ đồng thì phần lợi nhuận mà mỗi TV được hưởng là bao nhiêu?

(Giả thiết điều lệ công ty TNHH Ngàn Hoa không có quy định khác. 



BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

4. Công ty TNHH Ngàn Hoa gồm 4 thành viên là bà Mai, bà Lan, bà Cúc,

bà Huệ. Vốn điều lệ của công ty là 10 tỷ đồng; trong đó, bà Mai góp 4 tỷ

đồng, bà Lan góp 3 tỷ đồng, bà Cúc góp 2 tỷ đồng, bà Huệ góp 1 tỷ đồng.

Bà Mai được bầu làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, bà Lan được bổ

nhiệm làm Giám đốc. Bạn hãy cho biết:

c. Cuộc họp Hội đồng thành viên đầu năm 2017 thảo luận về việc thay đổi

một số quyền, nghĩa vụ của các thành viên công ty, miễn nhiệm chức danh

Giám đốc của bà Lan và bổ nhiệm bà Cúc làm Giám đốc. Những vấn đề

này được bà Mai, bà Cúc, bà Huệ bỏ phiếu tán thành, bà Lan bỏ phiếu

không tán thành. Một tuần sau khi Hội đồng thành viên thông qua nghị

quyết, bà Lan có văn bản yêu cầu công ty mua lại toàn bộ phần vốn góp

của mình. Công ty TNHH Ngàn Hoa có thể xử sự như thế nào?

Giả thiết điều lệ CT TNHH Ngàn Hoa không có quy định khác.



BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

4. Công ty TNHH Ngàn Hoa gồm 4 thành viên là bà Mai, bà Lan, bà Cúc,

bà Huệ. Vốn điều lệ của công ty là 10 tỷ đồng; trong đó, bà Mai góp 4 tỷ

đồng, bà Lan góp 3 tỷ đồng, bà Cúc góp 2 tỷ đồng, bà Huệ góp 1 tỷ đồng.

Bà Mai được bầu làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, bà Lan được bổ

nhiệm làm Giám đốc. Bạn hãy cho biết:

d. Năm 2018, để mở rộng hoạt động kinh doanh, công ty quyết định tăng

vốn điều lệ thêm 3 tỷ đồng bằng cách tăng vốn góp của thành viên. Vậy,

mỗi thành viên được quyền góp thêm số vốn là bao nhiêu? Biết rằng lúc

này, phần vốn góp của các thành viên trong công ty là: bà Mai góp 5 tỷ

đồng, bà Cúc góp 3 tỷ đồng và bà Huệ góp 2 tỷ đồng.

(Giả thiết điều lệ CT TNHH Ngàn Hoa không có quy định khác)



II. Các chủ thể kinh doanh theo quy định PL hiện hành

2.1. Doanh nghiệp

2.1.3. Các 
hình thức

tổ chức DN

2.1.3.2. Công ty TNHH
một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một

thành viên là doanh nghiệp do một tổ

chức hoặc một cá nhân làm chủ sở

hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công

ty); chủ sở hữu công ty chịu trách

nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài

sản khác của công ty trong phạm vi số

vốn điều lệ của công ty.



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Chủ thể sở hữu vốn

Vốn, 

chuyển nhượng vốn

Chế độ

trách nhiệm tài sản

Tư cách pháp lý

Phát hành

chứng khoán

Tổ chức / cá nhân 1

Vốn điều lệ: số vốn cam kết đầu tư của chủ sở hữu

VĐL hạn chế giảm, TV có thể chuyển nhượng

CSH công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ, 

nghĩa vụ tài chính của DN trong phạm vi VĐL

Công ty có tư cách pháp nhân

kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD

Công ty không có quyền phát hành cổ phiếu

Chủ SH công ty



Cơ cấu tổ chức quản lý của CT TNHH 1 TV



Cơ cấu tổ chức quản lý của CT TNHH 1 TV

CT TNHH 1 TV do tổ chức làm chủ sở hữu



BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

5. Đầu năm 2017, bà Cẩm Châu đăng ký thành lập công ty TNHH Thịnh

Vượng do bà làm chủ sở hữu với số vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Cuối năm 2018, do

có nhu cầu sử dụng 1 tỷ đồng để tất toán hợp đồng mua căn hộ mới cho gia

đình, bà Châu băn khoăn về việc thực hiện một trong số các phương án sau:

a. Rút bớt một phần vốn từ công ty TNHH Thịnh Vượng bằng cách giảm vốn

điều lệ xuống còn 4 tỷ đồng.

b. Yêu cầu kế toán công ty TNHH Thịnh Vượng chuyển khoản 1 tỷ đồng từ tài

khoản của công ty vào tài khoản của chủ s/hữu để thanh toán tiền mua căn hộ.

c. Chuyển nhượng một phần vốn trong công ty TNHH Thịnh Vượng cho một

người bạn để có được 1 tỷ đồng.

Bạn hãy tư vấn cho bà Châu cách thức rút vốn 1 tỷ đồng phù hợp với quy định

của pháp luật?



BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

6. CT TNHH TB đầu tư 10 tỷ đồng để thành lập CT TNHH TC. Công ty TNHH TB cử

3 người đại diện quản lý phần vốn góp trong công ty TNHH TC. Bạn hãy cho biết:

a. Mô hình tổ chức quản lý của công ty TNHH TC?

b. Nếu công ty TNHH TB lấy tư cách là chủ sở hữu công ty TNHH TC đã ra quyết

định bổ nhiệm ông N làm giám đốc công ty TNHH TC thì việc bổ nhiệm này có hợp

pháp về thẩm quyền không?

c. Giả sử biết việc ông N – Giám đốc công ty TNHH TC – chuẩn bị nhân danh công ty

TNHH TC ký hợp đồng giá trị 2 tỷ đồng với ông V - con trai của ông H (chủ tịch Hội

đồng thành viên của công ty TNHH TB), Hội đồng thành viên của công ty TNHH TC

đã yêu cầu ông N đưa hợp đồng đó ra để Hội đồng thành viên xem xét quyết định

nhưng ông N từ chối với lý do việc thay mặt công ty ký hợp đồng là

quyền của Giám đốc, không cần báo cáo Hội đồng thành viên, rồi

ông N đã giao kết hợp đồng đó với đối tác. Ông N xử sự như vậy có hợp pháp không?



II. Các chủ thể kinh doanh theo quy định PL hiện hành

2.1. Doanh nghiệp

2.1.3. Các 
hình thức

tổ chức DN

2.1.3.3. Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà trong đó:

vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng

nhau gọi là cổ phần; người sở hữu CP (cổ

đông) có thể là tổ chức, cá nhân với số lượng

cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số

lượng tối đa; CĐ chỉ chịu trách nhiệm về các

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh

nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh

nghiệp; CĐ tương đối tự do trong việc chuyển

nhượng CP của mình cho người khác.



CÔNG TY CỔ PHẦN

Chủ thể sở hữu vốn

Vốn, 

chuyển nhượng vốn

Chế độ

trách nhiệm tài sản

Tư cách pháp lý

Phát hành

Chứng khoán

Tổ chức, cá nhân 3 trở lên

VĐL được chia làm nhiều phần bằng nhau -cổ phần

CĐ chuyển nhượng vốn tương đối linh hoạt

CĐ chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ

tài chính của DN trong phạm vi vốn đã góp

Công ty có tư cách pháp nhân

kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD

Có quyền phát hành cổ phiếu và chứng khoán khác

Cổ đông





Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần

Trường hợp công ty cổ phần:

- có dưới 11 cổ đông 

- các cđ tổ chức sở hữu < 50% tổng số cp của cty 

thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát



Ông Hùng, bà Châu, ông Hà Nguyên và ông Khôi Nguyên dự định
thành lập công ty CP Tứ Đại Gia với vốn điều lệ là 5 tỷ đông.
Bạn hãy cho biết:

a. Nếu hiện tại, mỗi người chỉ có 500 triệu đồng và họ cũng chỉ
muốn chịu trách nghiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài
chính của công ty được thành lập trong phạm vi 500 triệu
đồng, công ty có thể đăng ký vốn điều lệ là 5 tỷ đồng không?
Tại sao?

b. Giả sử công ty được thành lập, các cổ đông cần thanh toán đủ
giá trị số cổ phần đăng ký mua trong thời hạn nào? Nêu ông
Hùng đăng ký mua số cổ phần trị gía 500 triệu đồng mà hết
thời hạn luật định, ông chỉ thanh toán được 300 triệu đông thì
số cổ phần chưa thanh toán của ông Hùng phải được xử lý ra
sao? Nếu xử lý theo cách đó mà không đạt được kết quả
mongmuốn thì công ty phải thực hiện thủ tục pháp lý gì?

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG



7. Công ty cổ phần Tứ Quý được thành lập vào tháng 07/2015
với 4 cổ đông sáng lập: ông Tùng, bà Cúc, bà Trúc, bà Mai. Với
giả thiết Điều lệ của công ty CP Tứ Quý không bao gồm các điều
khoản về việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần, bạn hãy cho biết
nếu ông Tùng có nguyện vọng dưới đây thì có thể được thực
hiện không?

a. Tháng 9/2016, ông Tùng muốn chuyển nhượng cổ phần ưu đãi
biểu quyết mình đang nắm giữ cho bà Cúc.

b. Tháng 03/2017, ông Tùng muốn chuyển nhượng 1/2 số cổ
phần phổ thông mình đang nắm giữ cho bà Trúc và 1/2 số cổ
phần phổ thông mình đang nắm giữ cho bà Lan (không phải cổ
đông của công ty CP Tứ Quý) nhưng Đại hội đồng cổ đông của
công ty không chấp thuận.

c. Tháng 12/2018, ông Tùng muốn chuyển nhượng toàn bộ số cổ
phần mình đang nắm giữ cho bà Mai.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG



8. Công ty CP Ngũ Sắc có 05 cổ đông sáng lập đều là cá nhân.
Bạn hãy cho biết mỗi quyết định sau đây của Đại hội đồng cổ
đông có phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp không?

a. Cơ cấu tổ chức của công ty chỉ bao gồm: Đại hội đồng cổ
đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc; công ty không thành lập Ban
kiểm soát.

b. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật
duy nhất của công ty.

c. Các cổ đông phải sở hữu ít nhất 5% số cổ phần của công ty
mới có quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông.

d. Bầu ông Hoàng (một chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh
chính của công ty nhưng không phải là cổ đông của công ty)
làm thành viên Hội đồng quản trị.

d. Ký hợp đồng thuê bà Lan (một người có kinh nghiệm 5 năm
điều hành doanh nghiệp) làm Giám đốc công ty.

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG



II. Các chủ thể kinh doanh theo quy định PL hiện hành

2.1. Doanh nghiệp

2.1.3. Các 
hình thức

tổ chức DN

2.1.3.4. Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là DN mà trong đó: phải có ít

nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của

công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên

chung (TV hợp danh). Ngoài các TVHD, công

ty có thể có them TV viên góp vốn; TVHD phải

là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài

sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

TVGV chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ

của CT trong phạm vi số vốn đã góp vào CT.



CÔNG TY HỢP DANH

Chủ thể sở hữu vốn

Vốn, 

chuyển nhượng vốn

Chế độ

trách nhiệm tài sản

Tư cách pháp lý

Phát nhành

chứng khoán

Cá nhân

Tổ chức, cá nhân

2 TV trở lên

Không bắt buộc

Vốn điều lệ: tổng số vốn cam kết góp của các TV

TV chuyển nhượng vốn một cách hạn chế

TVGV: TNHH (trong phạm vi vốn đã góp)

TVHD: TNVH (bằng toàn bộ tài sản của mình)

Công ty có tư cách pháp nhân

kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD

Công ty không có quyền phát hành chứng khoán

TV hợp danh

TV góp vốn



Cơ cấu tổ chức quản lý của CT hợp danh



9. Công ty hợp danh Bốn Mùa có 4 thành viên hợp danh là ông Xuân, bà
Hạ, bà Thu, ông Đông và 3 thành viên góp vốn là ông Phong, bà Vân,
ông Vũ. Bạn hãy cho biết:

a. Giả sử ông Xuân cam kết sau 30 ngày kể từ ngày thành lập công ty,
ông sẽ góp đủ vốn nhưng sau 45 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ông mới góp được 50% vốn theo
cam kết, mặc dù công ty đã có 01 công văn yêu cầu ông góp tiếp phần
vốn còn thiếu. Vậy, ông Xuân có bị khai trừ khỏi công ty không?

b. Nếu bà Hạ muốn chuyển nhượng một phần vốn cho chị Phượng - con
gái mình để chị Phượng trở thành thành viên của công ty nhưng trong
số các thành viên của công ty hợp danh Bốn Mùa, bà Thu phản đối.
Vậy, bà Hạ có thể thực hiện được nguyện vọng của mình không?

c. Nếu ông Đông muốn góp vốn vào một công ty hợp danh khác kinh
doanh cũng lĩnh vực với công ty HD Bốn Mùa và vấn đề này được đưa

ra Hội đồng thành viên họp xét và lấy biểu quyết; theo
đó ông Xuân, bà Hạ, ông Phong, bà Vân đồng ý nhưng
bà Thu, ông Vũ không đồng ý. Vậy, ông Đông có thể
thực hiện được nguyện vọng của mình không?

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG



10. Công ty hợp danh Sơn Hải gồm 2 thành viên hợp
danh là ông Sơn, ông Hải; 1 thành viên góp vốn là bà
Hà. Hỏi:

a. Ai là người đại diện theo pháp luật của công ty?

b. Vì bà Hà góp vốn bằng 51% vốn điều lệ của công ty
nên muốn mình trở thành chủ tịch Hội đồng thành viên
của công ty thì nguyện vọng này có thể được thực hiện
không?

c. Nếu công ty HD Sơn Hải có khoản nợ và nghĩa vụ tài
chính vượt quá phạm vi vốn điều lệ, các thành viên công
ty có phải dùng thêm tài sản riêng của mình để trả hết

nợ cho công ty không?

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG



BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

11. Công ty hợp danh ABC có 3 thành viên hợp danh là
A, B, C và 4 thành viên góp vốn là D, E, G, H. Với giả
thiết Điều lệ công ty HD ABC không có quy định khác
Luật doanh nghiệp, bạn hãy cho biết các vấn đề sau có
được thông qua không nếu tại cuộc họp Hội đồng
thành viên A, B biểu quyết tán thành, các thành viên
còn lại phản đối:
a. Quy định lại cách thức phân chia lợi nhuận của
công ty.
b. Quyết định việc thế chấp trụ sở công ty để vay vốn
ngân hàng nhằm mở rộng mở rộng kinh doanh, mức

vay bằng 49% vốn điều lệ của công ty.



II. Các chủ thể kinh doanh theo quy định PL hiện hành

2.1. Doanh nghiệp

2.1.3. Các 
hình thức

tổ chức DN

2.1.3.5. Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh

nghiệp do một cá nhân làm chủ và

tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ

tài sản của mình về mọi hoạt động

của doanh nghiệp.



Chủ thể sở hữu vốn

Vốn, 

chuyển nhượng vốn

Chế độ

trách nhiệm tài sản

Tư cách pháp lý

Phát nhành

chứng khoán

Cá nhân 1

Vốn đầu tư: do chủ doanh nghiệp đăng ký,

có thể tăng, giảm rất linh hoạt, thủ tục đơn giản

Chủ DN chịu trách nhiệm vô hạn về 

các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của DN

Doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân

Công ty không có quyền phát hành chứng khoán

Chủ DN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN



Cơ cấu tổ chức quản lý của DN tư nhân

Chủ
doanh
nghiệp

Quyết định 
mọi vấn đề
kinh doanh

Quyết định 
cơ cấu tcql

Là NĐ, BĐ 
trong TC 
lq đến DN

Tự mình
điều hành/ 
thuê GĐ

Bán, cho 
thuê TS 
của DN



BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

12. Ông Phát là chủ doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát
được thành lập từ cuối năm 2015 với vốn đầu tư ban
đầu là 2 tỷ đồng.
a. Nếu năm 2016 ông Phát tăng 2 tỷ đồng vốn đầu tư
cho doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát thì có cần làm
thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp không? Tại sao?
b. Nếu do công việc bận rộn, năm 2017, ông Phát ký
hợp đồng thuê ông Hoà làm giám đốc doanh nghiệp
Thuận Phát thì ông Hoà có phải là người đại diện theo
pháp luật của DNTN Thuận Phát không? Tại sao?
c. Giả sử do ông Hoà không có năng lực điều hành công
việc kinh doanh nên doanh nghiệp Thuận Phát phát sinh
nhiều món nợ, tổng tài sản nợ lên tới 6 tỷ đồng. Ai là
người chịu trách nhiệm trả nợ? Căn cứ pháp lý?



BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

13. A, B, C, D dự định thành lập chung một DN với vốn
điều lệ là 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện tại mỗi người chỉ
có 500 triệu đồng và họ cũng chỉ muốn chịu trách
nghiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính của
công ty trong phạm vi 500 triệu đồng. Cho biết nguyện
vọng của họ đó có thể thực hiện được không trong
trường hợp họ quyết định lựa chọn từng loại hình
doanh nghiệp dưới đây và giải thích?

a. Công ty TNHH hai thành viên trở lên
b. Công ty cổ phần
c. Công ty hợp danh



II. Các chủ thể kinh doanh theo quy định PL hiện hành

2.1. Doanh nghiệp

2.1.3. Tổ chức lại
Doanh nghiệp

Khái niệm

Tổ chức lại doanh nghiệp là

việc chia, tách, hợp nhất, sáp

nhập hoặc chuyển đổi loại hình

doanh nghiệp



II. Các chủ thể kinh doanh theo quy định PL hiện hành

2.1. Doanh nghiệp

2.1.3. Tổ chức lại
Doanh nghiệp

Các hình thức

Chia doanh nghiệp
Tách doanh nghiệp
Hợp nhất doanh nghiệp
Sáp nhập doanh nghiệp
Chuyển đổi doanh nghiệp



Chia doanh nghiệp 
(Điều 192 LDN)

• Công ty TNHH Hòa Bình Hạnh Phúc do 4
người bạn Hòa, Bình, Hạnh, Phúc cùng thành
lập, mỗi người góp 25% vốn điều lệ. Sau một
thời gian hoạt động, cuối năm 2017, 4
thành viên cùng mong muốn chia công ty
thành 2 công ty TNHH, 1 công ty do anh
Hòa và chị Bình là tv, 1 công ty do chị Hạnh
và anh Phúc là tv. Họ thỏa thuận chia đôi
tài sản, trách nhiệm về các khoản thanh
toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ
khác cho 2 công ty mới. Theo bạn:

• Dự định trên của họ có cơ chế pháp lý thực
hiện không? Thủ tục chia công ty được
pháp luật quy định như thế nào?



Tách doanh nghiệp
(Điều 193 LDN)

• So sánh chia DN với tách DN?
Khái niệm:
Sự giống nhau:

– Đều áp dụng với công ty cổ phần và công ty TNHH.
– Thủ tục thực hiện đều bao gồm việc thông qua quyết định

chia/ tách trong nội bộ công ty rồi đăng ký sự thay đổi
với cơ quan ĐKKD.

– Các DN hậu chia/ tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm
về các khoản nợ chưa thanh toán, HĐLĐ và nghĩa vụ tài
sản khác của DN hoặc thỏa thuận với các bên liên quan về
việc thực hiện những trách nhiệm đó.



Sự khác nhau:
• Các phương thức thực hiện.
• Hậu quả pháp lý:

+ Doanh nghiệp bị chia chấm dứt sự
tồn tại khi DN mới được thành lập.
+ DN bị tách vẫn tồn tại khi DN mới 
được thành lập.



• Hợp nhất doanh nghiệp

(Điều 194 LDN)

• Sáp nhập doanh nghiệp

(Điều 195 LDN)



Tình huống
Công ty CP Đoàn Kết là công ty gia đình

của ông Đoàn, công ty CP Hữu Nghị là
công ty gia đình của ông Hữu. Năm 2017,
sau khi con trai của ông Đoàn kết hôn với
con gái ông Hữu, 2 ông mong muốn gộp 2
công ty thành 1 công ty và công ty đó sẽ
kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của
công ty Đoàn Kết và công ty Hữu nghị.

Theo bạn, họ có thể tiến hành thủ tục pháp lý gì
để thực hiện nguyện vọng trên? Nếu có nhiều sự
lựa chọn, bạn hãy cho biết hậu quả pháp lý của
mỗi lựa chọn và nêu các bước cần tiến hành cho
một sự lựa chọn.



So sánh hợp nhất DN và sáp 
nhập DN?

Khái niệm:

Sự giống nhau:
• Đều áp dụng với các công ty.
• Thủ tục thực hiện đều bao gồm việc chuẩn bị và thông qua

hợp đồng hợp nhất/ sáp nhập, điều lệ công ty hợp nhất/ công
ty mới sau sáp nhập; sau đó thông báo với người lao động và
các chủ nợ có liên quan rồi đăng ký doanh nghiệp với cơ quan
ĐKKD.

• Công ty hợp nhất/ công ty nhận sáp nhập được hưởng các
quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ
chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác
của các công ty bị hợp nhất/ bị sáp nhập.



Sự khác nhau:
• Hậu quả pháp lý:

+ Các doanh nghiệp bị hợp nhất chấm dứt 
sự tồn tại khi doanh nghiệp hợp nhất được 
thành lập.
+ DN nhận sáp nhập vẫn tồn tại khi nhận sáp 
nhập các doanh nghiệp khác (DN bj sáp 
nhập).



Chuyển đổi doanh nghiệp
(Đ196-199LDN)

Nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?
• Khi công ty TNHH huy động thêm vốn góp của các

tổ chức, cá nhân khác, nó phải chuyển đổi thành
công ty CP.

• Khi hai cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ
phần của các cổ đông còn lại trong công ty, công ty
CP tự động chuyển đổi thành công ty TNHH.

• Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty
TNHH 1 thành viên.

• Chủ DNTN được quyền quyết định chuyển đổi
DNTN thành công ty TNHH 1TV để hạn chế rủi ro
về tài sản do tình trạng kinh doanh thua lỗ của DN.

• Công ty HD có thể chuyển đổi thành công ty
TNHH hai thành viên trở lên.



2.1.4. Giải thể doanh nghiệp

• Khái niệm

• Các trường hợp giải thể

• Điều kiện giải thể

• Thủ tục giải thể



Tình huống
Sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh

nghiệp cho DNTN An Khang, cơ quan đăng
ký kinh doanh nghi vấn hồ sơ đăng ký doanh
nghiệp đó có dấu hiệu giả mạo. Cơ quan đăng
ký kinh doanh cần xử sự ra sao? Nếu thực
sự hồ sơ đó giả mạo, cơ quan đăng ký kinh
doanh cần thực hiện hành vi gì? Hệ quả
pháp lý đối với DNTN An Khang?



Tình huống
Sau một năm thành lập, nội bộ thành viên

công ty TNHH DK phát sinh nhiều mâu
thuẫn. Hội đồng thành viên đã họp và quyết
định giải thể công ty. Bạn hãy cho biết:

• Thủ tục giải thể công ty sẽ gồm các bước
tiến hành ra sao?

• Giả sử trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông
qua quyết định giải thể, công ty vẫn chưa
thanh toán được hết các khoản nợ do không
thể liên lạc với một chủ nợ dù đã thông tin
công khai trên phương tiện thông tin đại
chúng. Vậy, công ty có được giải thể không?



Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể,
đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân,
do ít nhất 07 thành viên tự nguyện
thành lập và hợp tác tương trợ lẫn
nhau trong hoạt động sản xuất, kinh
doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng
nhu cầu chung của thành viên, trên
cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm,
bình đẳng và dân chủ trong quản lý
hợp tác xã.

II. Các chủ thể kinh doanh theo quy định PL hiện hành

2.2. Hợp tác xã



K1Đ13 Luật HTX:

1. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trở thành thành viên hợp tác xã
phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp
pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự
đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của
pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.

Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân;

b) Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản
phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;

c) Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;

– d) Góp vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này và
điều lệ hợp tác xã;

– đ) Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.

II. Các chủ thể kinh doanh theo quy định PL hiện hành

2.2. Hợp tác xã



Chủ thể sở hữu vốn

Vốn, 

chuyển nhượng vốn

Chế độ

trách nhiệm tài sản

Tư cách pháp lý

Phát nhành

chứng khoán

Cá nhân, HGĐ, PN >=7

VĐL do các TV góp, mỗi TV góp <=20% VĐL (thời 

hạn =<6 tháng), các TV không chuyển nhượng vốn 

cho người khác

TV chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp về 

các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của HTX

có tư cách pháp nhân

không có quyền phát hành chứng khoán

Thành viên

II. Các chủ thể kinh doanh theo quy định PL hiện hành

2.2. Hợp tác xã



Tình huống
HTX vận tải X được cấp GCN ĐKKD ngày 20/5/2017

với VĐL là 1 tỷ đồng. Giả sử ngày 20/10/2017, có
những chủ thể sau gửi đơn tự nguyện xin gia
nhập HTX và cam kết góp vốn: anh A là viên chức
nhà nước, cam kết góp 300 triệu đồng trong thời
hạn 6 tháng, ông B đang là TV của HTX Y, cam
kết góp 500 triệu đồng trong thời hạn 1 năm.

a. Theo quy định của Luật HTX, A và B có đáp ứng
được điều kiện về chủ thể để trở thành TV HTX
X không?

b. Cam kết góp vốn của A và B có phù hợp quy định
của PL không? Tại sao?

c. HTX X có thể mua cổ phần của công ty cổ phần
vận tải Z không? Tại sao?



II. Các chủ thể kinh doanh theo quy định PL hiện hành

2.2. Hợp tác xã



Tình huống
Giả sử Điều lệ HTX A có một số quy định

sau:
a. TV HTX biểu quyết tại đại hội thành viên với

số phiếu biểu quyết tương ứng với tỉ lệ vốn
góp trong HTX.

b. Trong TH giải thể HTX, mọi tài sản còn lại
sau khi HTX thanh toán hết các nghĩa vụ tài
chính sẽ được chia đều cho các thành viên.

c. TV HTX sẽ không được trả lại vốn góp trong
TH bị khai trừ khỏi HTX.

Cho biết những quy định trên có hợp pháp
không và giải thích?



Chủ thể sở hữu vốn

Vốn, 

chuyển nhượng vốn

Chế độ

trách nhiệm tài sản

Tư cách pháp lý

Phát nhành

chứng khoán

Cá nhân, HGĐ 1

Vốn đầu tư do chủ hộ đăng ký, không chuyển 

nhượng vốn cho người khác

Chủ Hộ KD chịu trách nhiệm vô hạn về 

các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của HKD

Không có tư cách pháp nhân

không có quyền phát hành chứng khoán

Chủ hộ

II. Các chủ thể kinh doanh theo quy định PL hiện hành

2.3. Hộ kinh doanh


